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	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	  Số:              /TTr-BTP
	 Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021


TỜ TRÌNH
Đề án đổi mới, sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự

trực thuộc Bộ Tư pháp


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị đinh số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở thực tiễn

Tổng cục THADS được thành lập năm 2008 trên cơ sở nâng cấp Cục quản lý Thi hành án dân sự, được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Qua 13 năm hoạt động với một số lần được kiện toàn, sắp xếp
, hệ thống tổ chức THADS đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự, hành chính. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện đã phát sinh một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, cụ thể:

- Trong các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS ở Trung ương, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập năm 2014. Tuy nhiên từ khi được thành lập cho đến nay, Trung tâm vẫn chưa thể đi vào hoạt động theo đúng mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, do phần lớn chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm mang tính chất quản lý nhà nước, không phải là hoạt động sự nghiệp. Một phần là hoạt động sự nghiệp nhưng khó triển khai, các hoạt động của Trung tâm không thể tạo nguồn thu. Từ những khó khăn, vướng mắc từ việc triển khai chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm, việc xây dựng phương án tự chủ tài chính của Trung tâm từ năm 2014 đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh những hạn chế, bất cập trong hoạt động của Trung tâm, cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS cũng chưa được kiện toàn đầy đủ. Bộ Tư pháp chưa đề xuất thành lập Tạp chí là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục THADS, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đướng lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nâng cao hiểu biết, kiến thức về công tác THADS, THAHC; là diễn đàn nghiên cứu trao đổi, thảo luận nhằm làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, pháp luật và nghiệp vụ qua đó kiến nghị xây dựng và thực thi có hiệu quả công tác THADS, hành chính và các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý THADS, hành chính trong nước và quốc tế; công bố thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về THADS, hành chính theo quy định của pháp luật.
- Đối với cơ quan THADS ở địa phương, do số lượng biên chế ít, liên tục bị cắt giảm, khối lượng, tính chất công việc không đồng đều nên cơ cấu tổ chức tại một số cơ quan THADS không còn phù hợp. Tại Cục THADS một số Cục THADS có số lượng biên chế và Chi cục THADS trực thuộc không nhiều; một số Phòng chuyên môn thuộc Cục có khối lượng công việc ít, biên chế được giao không đáp ứng tiêu chí chung. Do đó chưa phát huy được sức mạnh tổng thể của đơn vị, gây lãng phí về nhân lực, về ngân sách nhà nước (nhân lực lãnh đạo và phụ cấp chức vụ lãnh đạo). 

Tại các Chi cục THADS, việc tổ chức các Chi cục THADS theo theo đơn vị hành chính cấp huyện như hiện nay là phù hợp với mô hình tổ chức của các cơ quan tố tụng (Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Điều tra) và phát huy được vai trò chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác THADS. Tuy nhiên, khối lượng công việc tại mỗi cấp huyện khác nhau. Nhiều huyện có khối lượng công việc ít trong khi vẫn phải bố trí đầy đủ theo cơ cấu công chức, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, trụ sở, kho vật chứng.. gây lãng phí nguồn lực, hiệu quả không cao.

2. Cơ sở chính trị, pháp lý

Nghị quyết 18-NQ/TW và nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đề ra mục tiêu đến năm 2021 “Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý”; “đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khoá XI thông qua”. Thực hiện Nghị quyết nêu trên, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản để triển khai thực hiện. 

Ngày 28/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong đó quy định cụ thể tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của Vụ thuộc Tổng cục, Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ, phòng thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ và Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục.

Ngày 16/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1030/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, trong đó đã yêu cầu giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi là Trung tâm) theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Ngày 03/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong đó có nôi dung quy hoạch tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có 01 cơ quan tạp chí.

Từ cơ sở thực tiễn và cơ sở chính trị, pháp lý nêu trên, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án "Đổi mới, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Hệ thống Thi hành án dân sự” là hết sức cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Bộ Tư pháp đã thực hiện các công việc sau
:

1. Báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về chủ trương định hướng sắp xếp và đã được thành viên Ban cán sự nhất trí (Báo cáo số 12/BC-TCTHADS ngày 14/01/2020).

2. Tập thể Lãnh đạo Bộ Tư pháp thảo luận, thống nhất về định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nột số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

3. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án và Kế hoạch xây dựng Đề án.
4. Xây dựng các dự thảo: (1) Đề án; (2) Tờ trình phê duyệt Đề án; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp. 

5. Tổ chức họp Tổ soạn thảo Đề án, trên cơ sở đó đã chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo.

6. Lấy ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật); các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề án 
(Có báo cáo tiếp thu, giải trình kèm theo).

III. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN

1. Bố cục của Đề án

Phần thứ nhất: Sự cần thiết xây dựng Đề án

Phần thứ hai: Thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống tổ chức THADS
Phần thứ ba: Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan

Phần thứ tư: Đánh giá tác động của Đề án

Phần thứ năm: Tổ chức thực hiện.

2. Các nội dung cơ bản của Đề án

2.1. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo

a) Mục tiêu

Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trong hệ thống tổ chức THADS theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa, đảm bảo thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức và người lao động; tiết kiệm chi phí. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy Hệ thống THADS chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt (đến năm 2023) thực hiện các nội dung sau: (i) Giải thể Trung tâm TKQLDL&ƯDCNTT; (ii) thành lập Tạp chí Thi hành án dân sự điện tử trực thuộc Tổng cục THADS; (iii) sắp xếp các phòng và tương đương thuộc Cục THADS bảo đảm tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chí thành lập phòng theo quy định; (iv) sắp xếp Chi cục THADS phù hợp với phương án sắp xếp của Tòa án nhân dân cấp huyện
; sắp xếp theo nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện theo quy định; (v) bố trí, sắp xếp đủ số lượng cấp trưởng, số lượng cấp phó các đơn vị trong Hệ thống tổ chức THADS theo đúng quy định, bảo đảm sự ổn định, kế thừa, có lộ trình, bảo đảm chế độ, chính sách đối với công chức lãnh đạo, quản lý.
b) Quan điểm chỉ đạo

- Xây dựng tổ chức bộ máy Hệ thống THADS tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải tuân thủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Luật THADS và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện đồng bộ các Nghị quyết khác của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi  mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; thu hút người có đức, có tài vào công tác trong Hệ thống THADS.

- Xuất phát từ thực tiễn để có các giải pháp cụ thể, phù hợp, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan THADS, tháo gỡ được khó khăn, khắc phục được tồn tại hạn chế hiện có. Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới chưa được quy định hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn đề xuất thực hiện thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của công chức, đảng viên trong các cơ quan THADS về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2.2. Thực trạng và phương án sắp xếp Hệ thống tổ chức THADS
Qua rà soát cho thấy, Tổng cục THADS đáp ứng đầy đủ tiêu chí thành lập tổng cục theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP). Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống Tổ chức THADS cần sắp xếp, kiện toàn, thu gọn. Cụ thể:
a) Cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp

- Giải thể Trung tâm theo quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019.

Phương án sắp xếp: chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, và một phần biên chế, nhân sự để Vụ Quản lý thi hành án hành chính (Vụ Nghiệp vụ 3) đảm nhiệm và đề nghị đổi tên đơn vị này là Vụ quản lý thi hành án hành chính, thống kê và quản lý dữ liệu thi hành án.
- Thành lập Tạp chí điện tử THADS thực thuộc Tổng cục THADS theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/4/2019 kèm theo Quyết định số 362/QĐ-TTg theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 được Bộ Chính trị khoá XI thông qua, với tính cấp thiết sau:
(i) THADS và thi hành án hành chính (THAHC) là hoạt động cuối cùng trong quy trình tố tụng dân sự, hành chính, là hoạt động bảo đảm công lý được thực thi trên thực tế. Là hoạt động đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân, góp phần khai thông nguồn vốn, hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng rất khó khăn, phức tạp, luôn chịu sự tác động của các bên, sự chống đối của người phải thi hành án. Trong khi đó dư luận xã hội đến nay vẫn chưa thật sự hiểu biết một cách đúng đắn, khách quan, toàn diện, kịp thời về các hoạt động THADS và THAHC. Tuy nhiên chưa có công cụ phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; phê phán đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong thực thi pháp luật THADS; đấu tranh với thông tin không chính thống, tin giả, thậm chí trái chiều, bất lợi tới công tác quản lý Nhà nước nói chung, công tác THADS, THAHC nói riêng. 
(ii) Đặc thù công tác, công chức THADS phải thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp và người dân, với quyền, lợi ích về tài sản, do đó khó tránh khỏi những vấn đề xung đột trong quá trình áp dụng quy định chính sách pháp luật cũng như những vấn đề nhạy cảm. Thực tế đó khiến cho dư luận xã hội luôn dành sự quan tâm, quan sát về hoạt động của công chức THADS. Do đó, càng cần chủ động thông tin, huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp về hoạt động nghiệp vụ THADS, THAHC.

(iii) THADS và THAHC là hai lĩnh vực pháp luật vừa có có tính chuyên môn, chuyên ngành rất cao, vừa có mối liên hệ đan xem mật thiết với rất nhiều lĩnh vực pháp luật thuộc các chuyên ngành khác như dân sự, thương mại, trọng tài, phá sản, tố tụng dân sự, hình sự và tố tụng hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình... nên cần có diễn đàn để trao đổi, làm rõ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành. Đặc biệt, đây là kênh thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS. 

(iv) Số lượng cơ quan trong hệ thống tổ chức THADS rất lớn
 với số lượng công chức, viên chức, người lao động trên 11.000 người nên nhu cầu nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ là rất cao. Bên cạnh đó, xuất phát từ yếu tố lịch sử khi tiếp nhận từ các cơ quan tòa án, chất lượng công chức THADS chưa thực sự đồng đều, còn thiếu về số lượng và năng lực, trình độ còn hạn chế
 nên việc tiếp cận thông tin, lý luận, thực tiễn để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là rất cần thiết. 

(v) THADS, THAHC là hai lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù và cũng là vấn đề lớn ở các nước trên thế giới. Thực tiễn xây dựng thể chế về tổ chức, hoạt động THADS, THAHC những năm qua cho thấy thông tin nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài, đối chiếu, so sánh pháp luật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới rất quan trọng, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hội nhập quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Tạp chí là đơn vị sự nghiệp giúp Tổng cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, chủ trương, đươờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác THADS, THAHC; nghiên cứu trao đổi các vấn đề về chính sách, chế độ pháp luật và nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về THADS, hành chính và các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý THADS, hành chính trong nước và quốc tế; công bố thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về THADS, hành chính theo quy định của pháp luật.
Phương án kiện toàn: Tạp chí THADS điện tử có Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và các viên chức, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, không làm phát sinh thêm biên chế sự nghiệp, phần lớn nhân sự được bố trí kiêm nhiệm từ các đơn vị thuộc Tổng cục.

- Đối với đội ngũ lãnh đạo: Lãnh đạo Tổng cục THADS có Tổng Cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng. Đối với vụ và tương đương thuộc Tổng cục THADS: Vụ và tương đương thuộc Tổng cục có từ 15 đến 20 biên chế công chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 biên chế công chức được bố trí không quá 03 cấp phó. Thực hiện rà soát, kiện toàn 01 đơn vị thiếu cấp trưởng (Vụ Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo); bố trí 01 cấp phó vượt quá số lượng cấp phó (Vụ Nghiệp vụ 2) cùng với việc sắp xếp, kiện toàn lãnh đạo Trung tâm, Tạp chí điện tử THADS theo quy định.

b) Cục THADS
- Tại Cục THADS: 
+ Thực trạng: Qua rà soát cho thấy, tính đến 30/6/2021, về cơ cấu tổ chức, biên chế 53 Cục THADS còn chưa đáp ứng tiêu chí biên chế theo quy định (chưa được phân bổ từ 30 biên chế trở lên), không có Cục có số lượng cấp phó vượt quá quy định.
+ Phương án sắp xếp: Tiếp tục củng cố, kiện toàn các Cục THADS theo định hướng cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Cấp tỉnh có Cục THADS, đồng bộ với Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Bổ sung biên, bảo đảm mỗi cục có từ 24 biên chế để đủ bố trí tối thiểu 03 phòng và 03 Lãnh đạo Cục - Lãnh đạo Cục THADS: Về tổng thể bảo đảm mỗi Cục THADS có không quá 03 cấp phó. Về đội ngũ lãnh đạo, Bộ Tư pháp sẽ kiện toàn cấp trưởng, quy định cố lượng cấp phó theo hướng (i) Cục THADS thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bố trí không quá 04 cấp phó; (ii) 59 Cục THADS được bố trí không quá 03 cấp phó; (iii) 02 Cục THADS được bố trí không quá 02 cấp phó
- Tại các phòng thuộc Cục: 
+ Thực trạng: 21 Văn phòng Cục, 61 phòng Tổ chức cán bộ, 15 Phòng Kế toán - tài chính, 61 Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 30 Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự chưa đáp ứng tiêu chí biên chế (chưa được phân bổ từ 07 biên chế trở lên) theo quy định. Về số lượng cấp phó, không có phòng vượt quá số lượng cấp phó theo quy định của Bộ Tư pháp
, 02 phòng vượt quá số lượng Phó Trưởng phòng quá quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

+ Phương án sắp xếp: Sáp nhập các phòng không đáp ứng tiêu chí về viên chế như sau: 15 Phòng Tài chính - Kế toán sáp nhập vào Văn phòng Cục; 61 Phòng tổ chức, cán bộ vào Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và đổi tên thành Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức cán bộ; kiện toàn, bổ sung biên chế Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự. 
Biên chế, nhân sự theo nguyên tắc được chuyển giao theo chức năng, nhiệm vụ. Về đội ngũ lãnh đạo: Bố trí trưởng phòng bị giải thể, sáp nhập đảm nhiệm chức vụ cấp trưởng tại các đơn vị còn thiếu. Trường hợp không có vị trí tương đương thì bố trí vị trí cấp phó tại đơn vị tiếp nhận chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của phòng bị sắp xếp hoặc cấp phó tại đơn vị khác, được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ cấp trưởng hiện giữ và ưu tiên bố trí vị trí cấp trưởng phù hợp với năng lực khi có đơn vị tương đương thiếu cấp trưởng. Đối với cấp phó trưởng phòng bố trí giữ chức vụ tương đương tại tại đơn vị tiếp nhận chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của phòng bị sắp xếp hoặc cấp phó tại đơn vị khác. Các đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, có thể số lượng cấp phó sẽ lớn hơn so với quy định nhưng sẽ được điều chỉnh để phù hợp trong thời hạn 03 năm kể từ ngày sắp xếp.

Số lượng cấp phòng giảm sau khi sắp sếp là 76 phòng; 63 cấp trưởng, 61 cấp phó (tính đến thời điểm 30/6/2021).

c) Chi cục THADS

- Thực trạng: Qua rà soát cho thấy có sự chênh lệch rất lớn về số việc, số tiền phải thi hành giữa các Chi cục THADS. Tính đến tháng 6/2021, cả nước có có 702 Chi cục THADS, trung bình mỗi Chi cục THADS có 10,05 biên chế. Có 601 Chi cục có dưới 15 biên chế (chiếm khoảng 85,6%.), không đáp ứng tiêu chí biên chế theo quy định. Về số lượng cấp phó, trong cả nước có 1011 Phó Chi cục trưởng/702 Chi cục THADS, trung bình mỗi Cục có 1,44 Phó Chi cục Trưởng. Đối chiếu cho thấy, có 02 Chi cục THADS vượt quá số lượng cấp phó theo quy định của Bộ Tư pháp do mới sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết của UBTVQH, 31 Chi cục có số lượng cấp phó vượt quá quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

- Phương án sắp xếp:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn các Chi cục THADS theo định hướng cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Các huyện có Chi cục THADS, đồng bộ với Tòa án nhân dân cấp huyện. Thực hiện sắp xếp, giải thể, sáp nhập các Chi cục THADS cấp huyện theo hướng: (i) Tiếp tục giải thể, sáp nhập các Chi cục THADS cấp huyện để sáp nhập vào với Chi cục THADS có địa bàn liền kề theo Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện của UBTVQH
; (ii) giải thể, sáp nhập các Chi cục THADS cấp huyện để sáp nhập vào với Chi cục THADS có địa bàn liền kề, có số lượng biên chế ít, số lượng việc, tiền phải thi hành hàng năm ít, phù hợp với mô hình, phương án sắp xếp của TAND tối cao
.
Biên chế, nhân sự sắp xếp tương tự nguyên tắc sắp xếp phòng thuộc Cục.

Dự kiến số lượng Chi cục THADS được sắp xếp theo Nghị quyết của UBTVQH và phương án của Tòa án NDTC là 160 Chi cục; giảm 160 Chi cục trưởng và ít nhất 180 Phó Chi cục trưởng.

2.3. Phương án sắp xếp về tài chính, tài sản cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị làm việc

Thực hiện theo quy định của pháp luật.
IV. VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
Tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định: Đối với tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, việc thành lập cục trực thuộc tổng cục, chi cục thuộc cục trực thuộc tổng cục (nếu có) đặt ở địa phương được quy định tại quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục.
Tại dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp không dự thảo quy định việc thành lập, số lượng Cục THADS, Chi cục THADS ở địa phương do một số nôi dung sau:

Một là, Bộ Tư pháp đề xuất đổi mới, sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị đinh số 123/2016/NĐ-CP, không đề nghị thành lập mới tổng cục THADS.

Hai là, các Cục THADS, Chi cục THADS được tiếp tục duy trì, kiện toàn trên cơ sở định hướng chung của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Theo đó, các cơ quan THADS có sự đồng bộ với các cơ quan tố tụng, là cơ quan mang đặ thù hành chính - tư pháp nên được duy trì khi biên chế thấp hơn tiêu chí chung đối với các cục, chi cục khác là cơ quan hành chính nhà nước khác. Nội dung này cũng đã được quy định tại Luật Thi hành án dân sự.
Ba là, số lượng chi Cục, Chi cục THADS không tăng mà có xu hướng giảm khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức Tòa án nhân dân, nên nếu đưa số lượng, tên các Cục, Chi cục vào Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 61/2014/QĐ-TTg sẽ không bảo đảm sự ổn định.
Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.
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� Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự; Quyết định số…QĐ-BTP về việc thành lập phòng Tài chính – kế toán thuộc Cục THADS; Quyết định số 2785/QĐ-BTP về việ..


� Nội dung này Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu, thực hiện từ năm 2019, đã hoàn thành Đề án giải thể Trung tâm, Đề án sắp xếp tổ chức hệ thống THADS, chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ thì Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được ban hành.


� Theo quy định tại Điều 15 Nghị định  số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.


� Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân đã được xây dựng, trình cấp có thẩm quyền.


� 08 đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, 63 Cục, 702 Chi Cục THADS.


� Tính đến tháng 9/2021, toàn Hệ thống THADS có gần 28% công chức được đào tạo chính quy.


� trước khi Chính phủ có quy định số lượng cấp phó trong phòng, Bộ Tư pháp đã quy định mỗi phòng chuyên môn thuộc cục THADS có không quá 02 Phó Trưởng phòng, tại Cục THADS thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có không quá 03 Phó Trưởng phòng.


� Theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.


� Dự kiến giải thể, sáp nhập khoảng…. Tòa án nhân dân cấp huyện.






